
Báo cáo hàng thủy sản thị trường Thụy Điển
I. Tổng quan về thị trường, mặt hàng
1. Mặt hàng:
Báo cáo này tập trung vào hàng thủy sản tươi sống, đã được chế biến, sơ chế  được dùng làm thực phẩm thuộc các chương 3,15,16 và 23 của CN

	Mã CN
	Miêu tả

	0301
	Cá tươi sống.

	0302
	Cá tươi hoặc ướp lạnh (không bao gồm phile cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304).

	0303
	Cá đông lạnh ( không bao gồm phile cá và thịt cá khác thuộc nhóm 0304).

	0304
	Cá phile và thịt cá khác, có hoặc không băm nhỏ, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

	0305
	Cá, phù hợp cho người tiêu dùng, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, phù hợp cho con người tiêu thụ, hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột,bữa ăn và bột viên từ cá, phù hợp với người tiêu dùng.

	0306
	Động vật giáp xác, cho dù trong vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối, bao gồm động vật giáp xác vỏ, hấp chín hoặc luộc chín trong nước.

	0307
	Động vật thân mềm, phù hợp cho người tiêu dùng, cho dù trong vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối, bao gồm cả động vật thuỷ sinh khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm; bột, và bột viên

	0308
	Thủy sản không xương sống khác ngoài loại giáp xác và động vật thân mềm sống, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối, hun khói. Thủy sản không xương sống khác ngoài loại giáp xác và động vật thân mềm dù chín hay chưa chín, có hun khói, tẩm bột hay không phù hợp với người tiêu dùng.

	1504
	Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hay động vật có vú biển, đã hoặc chưa tinh nhưng không thay đổi về mặt hóa học

	1604
	Cá đã qua chế biến và bảo quản; trứng cá muối và trứng cá muối thay thế chuẩn bị từ trứng cá

	1605
	Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh khác, đã chế biến hoặc bảo quản

	230120
	Bột mịn, và bột viên từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay thủy sản khác, không xương sống, không dùng cho con người

 


 2. Quy mô thị trường:
Người tiêu dùng Thụy Điển dành khoảng 20% tổng ngân sách gia đình cho thức ăn và đồ uống, mức bình quân tại Châu Âu. Trong tổng số chi tiêu cho gia đình, việc mua sắm thực phẩm tại cửa hàng chiếm 70% còn lại 30% họ dành cho việc đi ăn bên ngoài.

Đối với thị trường bán lẻ thực phẩm thì hải sản thường chiếm khoảng 5% trên tổng doanh số. Trong tổng doanh số của mặt hàng hải sản, các loại sản phẩm tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô và ướp muối chiếm khoảng 55%, các sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến chiếm khoảng 45%.

Một điểm đáng lưu tâm đối với thị trường này là việc tiêu thụ các sản phẩm thủy sản tươi sống và đông lạnh (bao gồm cả sấy khô và tẩm muối) đã gia tăng đáng kể trong vòng 4 năm qua trong khi đó việc tiêu thụ các sản phẩm thủy sản được chế biến sẵn hay sơ chế đã giảm đi đáng kể.

Doanh số bán lẻ hàng thủy sản tại thị trường Thụy Điển những năm gần đây:

2012: 11.135 triệu SEK

2013: 11.473 triệu SEK

2014: 11968 triệu SEK

Doanh số bán lẻ hàng thủy sản tại thị trường Thụy Điển chia cho bình quân đầu người như sau:

2012: 1.165 SEK/người

2013: 1.190 SEK/người

2014: 1.228 SEK/người

 II. Tình hình nhập khẩu,  kênh phân phối và các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam:
1. Hoạt động nhập khẩu hàng thủy sản theo trị giá:
	 

 
	2013
	2014
	2015

	034 fish, fresh, chilled or frozen
	23.868.066
	26.933.531
	30.409.742

	035 fish, dried, salted or smoked
	1.705.434
	1.819.512
	2.452.921

	036 crustaceans and molluscs,fresh,froz. etc
	1.250.261
	1.176.650
	1.238.619

	037 fish etc., prepared or preserved
	2.399.031
	2.572.213
	2.777.747


                                      Unit: SEK Thousands,           
                                Source: Statistics Sweden
 Hoạt động nhập khẩu hàng thủy sản theo số lượng:

 

	 

 
	2013
	2014
	2015

	034 fish, fresh, chilled or frozen
	566.081
	612.763
	683.603

	035 fish, dried, salted or smoked
	47.786
	47.280
	48.439

	036 crustaceans and molluscs,fresh,froz. etc
	22.492
	18.849
	18.485

	037 fish etc., prepared or preserved
	52.015
	53.160
	49.821


                                             Unit: Metric Ton           
                                 Source: Statistics Sweden
 Năm 2015, Thụy Điển nhập khẩu 683.603 tấn hàng thủy sản, tăng 10,36% so với năm 2014. Về giá trị nhập khẩu đạt 30,4 tỷ SEK, tương đương khoảng 2,7 tỷ Euro.

 2. Những nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất vào Thụy Điển:
	 

 STT
	 

Nước
	Kim ngạch NK 2013

	
	
	USD
	SEK

	1
	Nauy
	3.755.774.576
	30,046,196,608

	2
	Đan Mạch
	289.453.330
	2,315,626,640

	3
	Trung Quốc
	57.112.620
	456,900,960

	4
	Đức
	54.663.937
	437,311,496

	5
	Hà Lan
	47.336.504
	378,692,032

	6
	Thái Lan
	22.976.223
	183,809,784

	7
	Mỹ
	21.789.732
	174,317,856

	8
	Ba Lan
	21.528.041
	172,224,328

	9
	Maroc
	19.247.164
	153,977,312

	10
	Anh
	18.479.565
	147,836,520


 
Nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất từ EU là Nauy, ngoài EU còn có các nước khác như:

Trung Quốc (phi lê cá, cá hấp hoặc đông lạnh)

Canada và Mỹ (cá đông lạnh, phi lê cá, tôm hùm, cá đã qua chế biến)

Việt Nam (phi lê cá, hải sản sống, cá đông lạnh, thủy sản giáp xác)

Thái Lan (cá và hải sản đã qua chế biến, mực)

Maroc (cá và hải sản đã qua chế biến)

Thổ Nhĩ Kỳ (tôm tươi và đã qua chế biến)

Indonesia (tôm, cá sống và phi lê cá)

New Zealand (mực, phi lê cá)

Philippines (cá đã qua chế biến)

Colombia ((cá đã qua chế biến)

Chile (phi lê cá, cá đã qua chế biến)

 Nhập khẩu thủy sản từ những nước ngoài EU ( những đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam)

	Nước
	2012
	2013
	2014
	2015

	Việt Nam
	95.292
	79.699
	88.520
	13.565

	Canada
	128.728
	87.444
	148.342
	143.418


	China
	517.488
	456.900
	704.492
	658.858

	Thái Lan
	186.560
	183.809
	124.724
	127.428

	Maroc
	65.722
	153.977
	137.060
	186.029

	USA
	300.106
	174.317
	313.925
	314.191


 

                                    Unit: SEK thousand           
                                 SSource: Statistics Sweden
	 
	
	
	

	Nước
	2012
	2013
	2014
	2015

	Việt Nam
	3.149
	3.063
	2.308
	2.723

	Canada
	1.810
	1.369
	1.996
	1.247

	China
	13.924
	14.690
	17.474
	15.088

	Thái Lan
	4.937
	4.758
	4.011
	3.887

	Maroc
	693
	1.169
	1.551
	2.699

	USA
	5.832
	5.429
	5.382
	3.809


                            Unit: Metric ton          
                                 Source: Statistics Sweden
 3. Hoạt động nhập khẩu từ Việt Nam
	  

 
	2013
	2014
	2015

	034 fish, fresh, chilled or frozen
	42.937
	27.508
	42.658

	035 fish, dried, salted or smoked
	0
	0
	0

	036 crustaceans and molluscs,fresh,froz. etc
	21.191
	44.548
	54.814

	037 fish etc., prepared or preserved
	15.571
	16.464
	33.093


                                      Unit: SEK Thousands,           
                                Source: Statistics Sweden
	  

 
	2013
	2014
	2015

	034 fish, fresh, chilled or frozen
	2.377
	1.395
	1.592

	035 fish, dried, salted or smoked
	0
	0
	0

	036 crustaceans and molluscs,fresh,froz. etc
	311
	496
	575

	037 fish etc., prepared or preserved
	375
	417
	557


                                             Unit: Metric Ton           
                     Source: Statistics Sweden
4. Các kênh phân phối hàng thủy sản tại thị trường Thụy Điển:
 Bốn công ty lớn nhất chi phối hoạt động thương mại hàng thủy sản tại Thụy Điển là ICA Group, Coop, Axfood và Bergendahls Food. Các công ty này tham gia cả bán buôn và bán lẻ, chi phối hoạt động phân phối hàng thực phẩm và đồ uống cho các nhà bán lẻ khác. Cả bốn công ty này đều xây dựng cho mình bộ phận nhập khẩu hàng riêng biệt.

 Các công ty này đa phần tự đứng ra nhập khẩu với các mặt hàng mà họ kinh doanh đặc biệt là đối với những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của họ, ngoài ra họ cũng nhập khẩu qua một vài đầu mối trung gian như những nhà nhập khẩu hoặc đại lý khác.

Trong ngành thực phẩm  ( như nhà hàng, khách sạn, các doanh nghiệp chế biến…), chiếm khoảng 1/3 thị phần là các doanh nghiệp chuyên bán buôn hàng thực phẩm và cũng là những nhà nhập khẩu trực tiếp, lớn nhất trong đó phải kể đến Servera, Menigo, Martin Olsson và Svenska Cater.

 

Bên cạnh những công ty trên, việc nhập khẩu hàng thủy sản còn được tiến hành bởi một vài đại lý bán buôn chuyên về mặt hàng tươi sống và đông lạnh. Những nhà nhập khẩu này có thể phân phối trực tiếp thông qua các doanh nghiệp bán lẻ lớn hoặc trực tiếp đến tay người tiêu dùng cuối cùng có khả năng tiêu thụ với số lượng lớn

 

Danh sách những nhà bán lẻ, bán buôn, nhập khẩu và chế biến hàng thủy sản tại Thụy Điển:

	Retail Groups
	            ICA Group
	www.ica.se

	
	Coop (KF Group)
	www.coop.se

	
	Axfood
	www.axfood.se/en

	
	Bergendahls Food
	www.bergendahls.se

	Foodservice Wholesalers
	Servera
	www.servera.se

	
	Menigo
	www.menigo.se

	
	Svensk Cater
	www.svenskcater.se

	
	Martin Olsson
	www.martinolsson.se

	Fish Importers & Wholesalers
	Björk & Magnusson
	www.bjork-magnusson.se

	
	Skillinge Fish Impex
	www.skillingefisk-impex.com

	
	Seafood Supply
	www.seafoodsupply.se

	
	Lobster Seafood
	www.lobster.se

	
	Polar Seafood
	www.polarseafood.se

	Fish Processors
	Findus
	www.findusgroup.com

	
	Abba Seafood
	www.abbaseafood.se


III. Các yêu cầu về thuế quan, kỹ thuật và thủ tục nhập khẩu:
 1. Thâm nhập thị trường:
 Việc nhập khẩu thủy sản vào Thụy Điển chịu sự điều chỉnh bởi luật, quy định, tiêu chuẩn của cả Châu Âu và Thụy Điển. Điều này bao gồm cả thuế quan cũng như những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu chât lượng.

Ngoài ra, một số nhà nhập khẩu lớn còn đưa ra những tiêu chuẩn và yêu cầu về chất lượng của riêng mình.

 2. Các tiêu chuẩn và yêu cầu về bao bì, đóng gói:
 Vì Thụy Điển là thành viên EU nên các quy định của EU sẽ được áp dụng đối với việc đóng gói và ghi nhãn mác. Quy định quan trọng nhất mà tất cả các sản phẩm phải đáp ứng đó là việc ghi “thời hạn sử dụng” bên ngoài bao bì của sản phẩm và mọi thông tin về sản phẩm phải được ghi bằng tiếng Thụy Điển. Ngoài ra còn có các quy định về thông tin cần được in ra ngoài bao bì như thành phần, trọng lượng, chất phụ gia.

Thụy Điển đã ban hành danh mục các chất phụ gia thực phẩm “được phép” và điều này cũng đồng nghĩa những chất nằm ngoài danh mục này hoàn toàn bị cấm.

 3. Vệ sinh an toàn thực phẩm:
Theo luật EU, chỉ những sản phẩm được sản xuất và nuôi trồng tại các cơ sở, nhà máy chế biến được chứng nhận bởi EU mới đủ điều kiện xuất khẩu vào Thụy Điển. Những cơ sở, nhà máy chế biến này sẽ được cung cấp một  “số định danh” bởi cơ quan có thẩm quyền của EU, “số định danh” này sẽ được in lên chứng từ giao hàng. Ngoài ra mỗi lần giao hàng, cơ quan kiểm soát vệ sịnh an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu còn phải cấp một giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được EU chấp nhận.

Các cơ quan của nước nhập khẩu sẽ giám sát và kiểm tra vi sinh và chất phụ gia, ví dụ như những sản phẩm nhuyễn thể là chất toxin. Cách tốt nhất để đảm bảo lô hàng đạt tiêu chuẩn theo luật EU là thực hiện theo tiêu chuẩn Codex Alimentarius phát hành bởi FAO.

Các nhà nhập khẩu thực phẩm vào Thụy Điển phải đăng ký với Cơ quan thực phẩm Quốc gia ( National Food Administration). Những nhà nhập khẩu đã đăng ký này mới có đủ kinh nghiệm và kiến thức để tư vấn cho những nhà xuất khẩu những quy định nhập khẩu hiện hành có liên quan đến chất lượng sản phẩm, bao bì và đóng gói.

 4.Giao nhận và vận tải:
 Việc vận chuyển cá và các loài giáp xác đông lạnh từ những nhà cung cấp nước ngoài luôn luôn  là do những tàu chuyên chở container đông lạnh. Nếu là hàng tươi sống thì thường được vận chuyển bằng đường hàng không nếu ngoài khu vực EU. Trong khu vực EU, cá thường được vận chuyển bằng các xe tải đông lạnh ngoại trừ hàu tươi và những loại dễ hỏng khác.

 5.Thanh toán:
 Giá cả, chất lượng và các điều kiện giao hàng là những yếu tố quan trọng cần phải đặc biệt lưu tâm, tuy nhiên phương thức thanh toán cũng cần phải được xem xét cẩn trọng.

Những nhà nhập khẩu Thụy Điển thường chấp nhận việc thanh toán bằng L/C và kèm theo quy định cho phép việc kiểm dịch vệ sinh thú y phải được thực hiện và nếu hàng hóa đạt tiêu chuẩn thì khi đó Ngân hàng mới tiến hành trả tiền. Trong khi đó với EU, việc thanh toán thường chỉ cần có hóa đơn.

 
6,Thuế nhập khẩu:
 Là thành viên đầy đủ của EU, cũng là thành viên của liên minh thuế quan EU, Thụy Điển thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ nghĩa vụ thuế quan và các rào cản thương mại như các thành viên khác của liên minh. Thuế nhập khẩu vào khu vực EU đối với hàng thủy sản và các sản phẩm được sản xuất từ thủy sản dao động từ 0%-20%. Mức cao nhất được áp dụng cho các sản phẩm vốn là thế mạnh của ngành thủy sản Châu Âu như: cá thu và cá trống đóng hộp.

Để xem chi tiết từng dòng thuế cho từng loại sản phẩm thủy sản nên sử dụng mã số hải quan để truy cập và tra cứu dòng thuế thông qua hệ thống HS (Harmonised System).

Trách nhiệm của nhà xuất khẩu là đảm bảo các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu vào thị trường Thụy Điển. Điều quan trọng nhất là lô hàng phải đảm bảo được các quy định về xuất xứ hàng hóa trước khi việcthông quan nhâp khẩu được thông qua. Nếu hàng hóa không thuộc diện được ưu đãi thuế quan thì nhà nhập khẩu có trách nhiệm nộp thuế mức cao nhất cho cả lô hàng.

Hiện nay, vì Việt Nam nằm trong danh sách các nước được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) nên việc xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU được hưởng mức ưu đãi thuế quan này. Việt Nam nằm trong danh sách các nước đưởng hưởng thỏa thuận chung (Điểm a, Điều 1-2) và hàng thủy sản của Việt Nam nằm trong mục S-1b, Phụ lục V, thuộc diện “nhạy cảm” (S), được giảm 3,5 điểm % thuế tỷ lệ thuộc Biểu thuế quan chung.

 7.Thâm nhập thị trường:
Nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu từ các nước ngoài EU đưa hàng hóa của mình vào thị trường Thụy Điển, chính phủ đã thiết lập Tổng vụ thương mại Thụy Điển, cơ quan trực thuộc chính phủ chuyên trách về chính sách thương mại và ngoại thương.

Mục đích của cơ quan này là nhằm cung cấp cho các nhà xuất khẩu thông tin về các quy định, quy tắc, phát hiện và giải quyết các rào cản thương mại cũng như quảng bá, tuyên truyền chiến lược phát triển, chính sách thương mại của EU và Thụy Điển.

Những nhà xuất khẩu ở các nước đang phát triển như Việt Nam hoàn toàn có thể nhờ cơ quan này trợ giúp miễn phí thông tin về thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu vào Thụy Điển, cách in ấn bao bì, nhãn mác, đóng gói, các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, thu y…

 
 
IV. Những đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Thụy Điển nói riêng và EU nói chung:
 -          Đối với cơ sở nuôi trồng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu: cần phải được sự thông qua của EU về điều kiện nuôi trồng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu của mình. Một khi cơ sở của mình nằm trong danh sách được thông qua của EU điều này có nghĩa là cơ sở đó hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với nhà nhập khẩu Thụy Điển và có thể trưng bày, giới thiệu sản phẩm của mình tại Thụy Điển.

-          Các nhà xuất khẩu nên tham gia các hội chợ thực phẩm và hải sản tại Châu Âu. Một trong những hội chợ quan trọng diễn ra hàng năm vào tháng 4 là Triển lãm hải sản Châu Âu tại Brussel (Bỉ). Tại Stockholm, cứ 02 năm một lần vào mùa xuân lại diễn ra Hội chợ thực phẩm với tên gọi GastroNord, quy tụ những nhà bán buôn, sản xuất của Thụy Điển gặp gỡ các khách hàng là các nhà cung cấp, bán lẻ, chủ các nhà hàng.

-          Điều đáng lưu ý đối với nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Thụy Điển là đừng mong có đơn đặt hàng ngay trong lần giao dịch đầu tiên, bởi phải mất hàng tuần và hàng tháng để mẫu hàng được thông qua, cũng như phải đàm phán về giá cả và các điều kiện giao hàng, đóng gói, bao bì. Đặc biệt là đối với những sản phẩm chưa từng được biết đến tại Thụy Điển thì quá trình này còn diễn ra lâu hơn.

-          Đối với cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta cần tổ chức các đoàn (bao gồm cả doanh nghiệp thủy sản) sang tận nơi để khảo sản thị trường, có thể kết hợp tổ chức Tuần lễ hàng thủy sản tại các hệ thống siêu thị của Thụy Điển như ICA, Willy, Coop…

 

Tham khảo hội chợ Thương mại hàng thủy sản theo thông tin dưới đây:
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